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BẢNG TỔNG HỢP NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2017-2018 

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
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1  

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

x  

Thạc 

sĩ 

CN 

Thực 

phẩm 

 

Phân tích 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

 

2001 

Đánh giá cảm quan 

TP 

Đại học-

CNTP 
 x x   

CN chất thơm 
Đại học-

CNTP 
 x x   

CN dầu thực vật 
Đại học-

CNTP 
 x x   

Kiểm định nguồn gốc 

TP 

Đại học-

CNTP 
 x x   

2  
Nguyễn 

Tiến Huy 
x  

Thạc 

sĩ 

CN 

Thực 

phẩm 

Phân tích 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

 

2007 

Phân tích kiểm tra 

chất lượng TP 

Đại học-

CNTP 
 x x   

Phân tích lý hóa TP 
Đại học-

CNTP 
 x x   

Phân tích nhanh 

CLTP 
Đại học-

CNTP 
 x x   

Kiểm định nguồn gốc 

TP 
Đại học-

CNTP 
 x x   

3  

Phạm 

Thị 

Quỳnh 

x  

Thạc 

sĩ 

CN 

Thực 

phẩm 

 

 

 

 

Phân tích 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

 

2004 

TN Kỹ thuật SH xử lí 

chất thải 

Đại học 

KTSH 
 x x   

TN thu nhận các hoạt 

chất SH từ thực vật 

Đại học 

KTSH 
 x x   

Công nghệ axit amin 
Đại học 

KTSH 
 x x   

CN chế phẩm SH bảo 

vệ thực vật  

Đại học 

KTSH 
 x x   

Phương pháp phân 

tích trong CNSH 

Đại học 

KTSH 
 x x   
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4  

Nguyễn 

Thị Hoài 

Đức 

x  

Thạc 

sỹ 

CN 

Thực 

phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

CC về nghiệp vụ 

quản lý phòng LAB 

theo ISO/ IEC Guide 

25 

2006 

CN sữa và các SP sữa  
Đại học/ 

CNTP 
 x x   

CN Thịt và các SP 

thịt 

Đại học/ 

CNTP 
 x x   

 Bảo quản và chế 

biến rau quả 

Đại học/ 

CNTP 
 x x   

CN thủy sản 
Đại học/ 

CNTP 
 x x   

Bảo quản và chế biến 

lương thực 

Đại học/ 

CNTP 
 x x   

CN Cà phê, ca cao 
Đại học/ 

CNTP 
 x x   

Kỹ 

sư 

CN 

Thực 

phẩm 

CN Bánh kẹo 
Đại học/ 

CNTP 
 x x   

CN cồn và rượu cao 

độ 

Đại học/ 

CNTP 
 x x   

CN rượu vang 
Đại học/ 

CNTP 
 x x   

CN malt bia 
Đại học/ 

CNTP 
 x x   

Phân tích chất lượng 

thực phẩm (vi sinh) 

Đại học/ 

CNTP 
 x x   

Kiểm soát  CL Vi 

sinh vật trong TP 

Đại học/ 

CNTP 
 x x   

CN chè 
Đại học/ 

CNTP 
 x x   

CN lạnh thực phẩm 
Đại học/ 

CNTP 
 x x   

5  

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Mai 

x  

Kỹ 

sư 

CN 

Thực 

phẩm 

Phân tích 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

 

2003 

CN lên men 
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

CN LMSX kháng sinh 
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

Vi sinh  
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

Sinh học tế bào 
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

Kỹ thuật gen Đại học/  x x   
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CNSH 

6  
Bùi Thị 

Kim Hoa 

 

x 
 

Kỹ 

sư 

CN 

Thực 

phẩm 

Phân tích 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

 

2000 

TN CN lên men 
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

TN CN LMSX kháng 

sinh 

Đại học/ 

CNSH 
 x x   

Vi sinh  
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

Sinh học tế bào 
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

Kỹ thuật gen 
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

7  
Phùng 

Thị Thủy 
x  

Tiến 

sĩ 

CN Sinh 

học 

Phân tích 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

 

2001 

Hóa sinh đại cương- 

ĐH- 

CNSH/ 

CNTP 

 x x   

Thạc 

sỹ 

CN sinh 

học 

Công nghệ và tế bào 

gen thực vật 

-ĐH-

CNSH 
 x x   

Kỹ thuật gen 
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

Kỹ 

sư 

CN 

Thực 

phẩm 

Công nghệ enzym 
ĐH-

CNSH 
 x x   

8  
Lê Thị 

Huyền 
x  

Thạc 

sỹ 

CN 

Thực 

phẩm Phân tích 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

 

2006 

Hóa sinh đại cương- 

ĐH- 

CNSH/ 

CNTP 

 x x   

Công nghệ và tế bào 

gen thực vật 

ĐH-

CNSH 
 x x   

Kỹ 

sư 

CN 

Thực 

phẩm 

TN CN lên men 
Đại học/ 

CNSH 
 x x   

Công nghệ enzym 
ĐH-

CNSH 
 x x   

9  

Bùi 

Uyển 

Diễm 

x 
 

Thạc 

sỹ 

CN 

Thực 

phẩm 

 

Phân tích 

Vận hành thiết bị 

Thông thạo tin học 

Văn phòng 

2008 

Thực tập nhận thức  

Đại học, 

Cao 

đẳng, 

trung cấp 

 
x x 

  

Kỹ 

sư 
CN 

Thực Thực tập kỹ thuật  -nt-  x x   
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phẩm  Thực tập tốt nghiệp -nt-  x x   

10  

Nguyễn 

Ngọc 

Viễn 

x  
Cử 

nhân 

Điện 

Máy 

Vận hành thiết bị 

Thông thạo tin học 

văn phòng 

2008 

Thực tập nhận thức  

Đại học, 

Cao 

đảng, 

trung cấp 

 x x   

Thực tập kỹ thuật  -nt-  x x   

Thực tập tốt nghiệp -nt-  x x   

11  
Lê Thị 

Lan Chi 
x  

Thạc 

sỹ 

 

Công 

nghệ 

thực 

phẩm 
- Sử dụng thành thạo 

các thiết bị phòng 

thí nghiệm 

- Thông thạo tin học 

Văn phòng  

1997 

CN sx rượu cồn 

CN sx mail bia 

CN sx rượu vang 

 

KT vs thực phẩm 

KT thực phẩm ĐC 

Đại học 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x   

Kỹ 

sư 

Công 

nghệ 

Thực 

phẩm 

12  
Đỗ Thị 

Thu Hà 
x  

Thạc 

sỹ 

Công 

nghệ 

sinh học 
- Sử dụng thành thạo 

các thiết bị phòng 

thí nghiệm 

- Thông thạo tin học 

Văn phòng  

2002 
Sinh học đại cương 

Kỹ thuật gen VSV 
Đại học,  x x   

Kỹ 

sư 

Công 

nghệ 

Sinh học 

13  

 

 

 

Lã Thị 

Quỳnh 

Như 

x  

Thạc 

sỹ 

Công 

nghệ 

sinh học 

- Sử dụng thành thạo 

các thiết bị phòng 

thí nghiệm 

- Thông thạo tin học 

Văn phòng 

2004 TN DNA tái tổ hợp   x 
x 

  
Cử 

nhân 
Hóa sinh 

14  

Nguyễn 

Tuấn 

Linh x  
Kĩ sư 

Kĩ thuật 

nhiệt 

-Sử dụng và bảo 

dưỡng thành thạo 

các thiết bị phòng 

thí nghiệm  

2015 

Thí nghiệm QTTB 
CN CNTP 

Đại học x  x   
Thí nghiệm QTTB cơ học CN KTTP 

Đại học x  x   

Thí nghiệm QTTB chuyển khối CN KTTP 

Đại học x  x   
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-Thông thạo tin học 

Văn phòng 

 

Thí nghiệm chuyên ngành QTTB CN KTTP 

 Đại học  x x   

Thí nghiệm QTTB truyền nhiẹt CN KTTP 

Đại học x  x   

Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường và lý 

thuyết điều khiển tự động CN KTTP x  x   

 

 

 

1Các bằng cấp và/hoặc chứng chỉ liên quan đến nghiệp vụ, kỹ năng hướng dẫn thực hành, thí nghiệm. Nếu có, vui lòng ghi rõ tên và nội dung bằng cấp/Chứng chỉ 

vào ô này.  
2 Đại cương: khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm khoa học cơ bản, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. Chuyên ngành: khối kiến thức giao 

dục chuyên nghiệp bao gồm kiến thức cơ sở kỹ thuật chung, cơ sở ngành, chuyên ngành và kiến thức nghề nghiệp bổ trợ.  
3 Ứng với từng chuyên ngành, mức đạt được hiểu là: Giáo sư/phó giáo sư hướng dẫn NCS tiến sỹ; tiến sỹ hướng dẫn cấp thạc sỹ; Thạc sỹ hướng dẫn cấp đại học/cao 

đẳng. 


